
Phụ lục  

ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO 

(Kèm theo văn bản số             /BNNMT-KHTC ngày        tháng       năm 2025 

của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường) 

 

1. Công tác tổ chức, triển khai 

- Ban hành Đề án/kế hoạch 

- Ban hành cơ chế, chính sách (Nghị quyết của HĐ nhân dân tỉnh…) 

- Xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 (trong đó có các dự án sử 

dụng vốn đầu tư phát triển thực hiện Chương trình) 

- Ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành khác… 

2. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ 

Báo cáo kết quả theo từng nội dung tại Mục III, Điều 1, Quyết định 703, gồm: 

2.1. Phát triển khoa học công nghệ về giống 

a) Bảo tồn, lưu giữ nguồn gen 

b) Nuôi giữ giống gốc 

c) Nghiên cứu chọn, tạo giống 

2.2. Phát triển sản xuất giống 

2.3. Hoàn thiện hệ thống giống 

a) Hệ thống nghiên cứu sản xuất giống 

b) Hệ thống thương mại giống 

3. Khó khăn, vướng mắc và kiến nghị 

3.1. Khó khăn 

3.2. Kiến nghị 

4. Đề xuất giải pháp triển khai thực hiện giai đoạn 2026-2030 

Ghi chú:  

(1) Mỗi nội dung tại mục 2 “Kết quả thực hiện nhiệm vụ” đề nghị báo cáo: Tổng 

số Đề tài/dự án/nhiệm vụ thực hiện; số kinh phí thực hiện; kết quả đạt được). 

(2) Đối với các địa phương ban hành Nghị quyết thực hiện Quyết định 703/QĐ-

TTg ngày 28/5/2020 (chính sách riêng của địa phương để thực hiện Chương 

trình), đề nghị báo cáo thêm kết quả thực hiện Nghị quyết này. 

(3) Danh sách các địa phương đã ban hành Đề án/Kế hoạch/Chương trình/Nghị 

quyết tại bảng biểu kèm theo  



 

Danh sách các Tỉnh/Thành phố ban hành Đề án/Kế hoạch/Chương trình/Nghị quyết thực hiện Chương trình 

 

TT 
Tỉnh/Thành 

phố 

Hình 

thức ban 

hành 

Số văn bản, ngày 

tháng năm phê duyệt 
Tên Đề án, Kế hoạch, Chương trình, Nghị quyết 

1 Quảng Ninh Đề án 

3030/QĐ-UBND, 

17/10/2022 của UBND 

tỉnh Quảng Ninh 

Đề án “Thực hiện chương trình nghiên cứu, sản xuất giống phục vụ tái cơ cấu lại ngành 

nông nghiệp tỉnh Quảng Ninh, giai đoạn 2022-2030” 

2 Cần Thơ 

Nghị 

quyết 

02/2025/NQ-HĐND, 

17/02/2025 của HĐND 

tỉnh Sóc Trăng 

Quy định nội dung và mức chi ngân sách nhà nước thực hiện các dự án phát triển sản xuất 

giống chủ lực quốc gia và giống khác trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng theo Quyết định số 

703/QĐ-TTg ngày 28 tháng 5 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương 

trình phát triển nghiên cứu, sản xuất giống phục vụ cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 

2021 - 2030 

Kế hoạch 

198/KH-UBND, 

24/9/2021 của UBND 

TP Cần Thơ 

Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển nghiên cứu, sản xuất giống phục vụ cơ cấu lại 

ngành nông nghiệp thành phố Cần Thơ giai đoạn 2021-2030 

3 Tây Ninh 

Nghị 

quyết 

65/2023/NQ-HĐND, 

08/12/2023 của HĐND 

tỉnh Tây Ninh 

Quy định nội dung đầu tư, mức hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ phát triển sản xuất giống phục 

vụ cơ cấu lại ngành nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, giai đoạn 2024-2030 

Chương 

trình 

10293/QĐ-UBND, 

09/10/2024 của UBND 

tỉnh Long An 

Chương trình phát triển, nghiên cứu, sản xuất giống nông lâm ngư nghiệp phục vụ tái cơ 

cấu lại ngành nông nghiệp đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Long An 

4 Vĩnh Long 

Kế hoạch 

1749/QĐ-UBND, 

25/7/2023 của UBND 

tỉnh Vĩnh Long 

Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển nghiên cứu, sản xuất giống phục vụ cơ cấu lại 

ngành nông nghiệp tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2021-2030 

Chương 

trình 

2801/QĐ-UBND, 

24/11/2024 của UBND 

tỉnh Bến Tre 

Chương trình Phát triển nghiên cứu, sản xuất giống phục vụ cơ cấu lại ngành nông nghiệp 

tỉnh Bến Tre giai đoạn 2024 - 2030 

5 Gia Lai Kế hoạch 

1970/KH-UBND, 

27/7/2023 của UBND 

tỉnh Gia Lai 

Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển nghiên cứu, sản xuất giống phục vụ cơ cấu lại 

ngành nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2023 - 2030 



TT 
Tỉnh/Thành 

phố 

Hình 

thức ban 

hành 

Số văn bản, ngày 

tháng năm phê duyệt 
Tên Đề án, Kế hoạch, Chương trình, Nghị quyết 

6 Cà Mau 

Nghị 

quyết 

04/2024/NQ-HĐND, 

12/6/2024 của HĐND 

tỉnh Bạc Liêu 

Nghị quyết ban hành quy định nội dung, mức chi hỗ trợ kinh phí thực hiện nhiệm vụ phát 

triển sản xuất giống trong Chương trình phát triển nghiên cứu, sản xuất giống phục vụ cơ 

cấu lại ngành nông nghiệp đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu 

Nghị 

quyết; 

 

07/2023/NQ-HĐND, 

07/7/2023 của HĐND 

tỉnh Cà Mau 

- Quy định nội dung và mức chi từ ngân sách địa phương cho phát triển sản xuất giống 

phục vụ cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2023-2030 trên địa bàn tỉnh Cà Mau 

7 Đồng Tháp 
Nghị 

quyết 

12/2022/NQ-HĐND, 

08/7/2022 của HĐND 

tỉnh Tiền Giang 

Nghị quyết quy định nội dung hỗ trợ, mức chi hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ phát triển sản 

xuất giống trong Chương trình phát triển nghiên cứu, sản xuất giống phục vụ cơ cấu lại 

ngành nông nghiệp giai đoạn 2022-2030 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang 

8 Quảng Trị Kế hoạch 

2803/KH-UBND, 

22/12/2021 của UBND 

tỉnh Quảng Bình 

Kế hoạch thực hiện Quyết định số 703/QĐ-TTg ngày 28/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ 

về phê duyệt Chương trình phát triển nghiên cứu, sản xuất giống phục vụ cơ cấu lại ngành 

nông nghiệp giai đoạn 2021-2030 

9 Đồng Nai Kế hoạch 

11444/KH-UBND, 

21/9/2021 của UBND 

tỉnh Đồng Nai 

Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình phát triển nghiên cứu, sản xuất giống phục vụ 

cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai 

10 Đà Nẵng 
Nghị 

quyết 

20/2022/NQ-HĐND, 

20/7/2022 của HĐND 

tỉnh Quảng Nam 

Quy định nội dung, mức chi thực hiện nhiệm vụ phát triển sản xuất giống trong Chương 

trình phát triển nghiên cứu, sản xuất giống phục vụ cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 

2021-2030 

11 
TP. Hồ Chí 

Minh 

Nghị 

quyết 

05/2024/NQ-HĐND, 

19/5/2024 của HĐND 

TP. Hồ Chí Minh 

Quy định nội dung và mức chi được ngân sách nhà nước đảm bảo kinh phí hoặc hỗ trợ 

một phần kinh phí để thực hiện các dự án phát triển sản xuất giống chủ lực quốc gia và 

giống khác theo Quyết định số 703/QĐ-TTg ngày 28/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ 

trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

12 Lạng Sơn 
Nghị 

quyết 

26/2022/NQ-HĐND, 

10/12/2022 của HĐND 

tỉnh Lạng Sơn 

Quy định nội dung, mức hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ phát triển sản xuất giống trong Chương 

trình phát triển nghiên cứu, sản xuất giống phục vụ cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 

2021-2030 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 
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